
Stt Mã thuốc Tên thuốc

Tên hoạt chất/Tên 

thành phần của 

thuốc

Nồng độ, hàm 

lượng
Đường dùng Dạng bào chế

SĐK tại Quyết 

định 359/QĐ-

SYT, 204/QĐ-

SYT

SĐK thay đổi 

phục vụ chuẩn 

hóa danh mục

Nhà thầu trúng 

thầu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 GNR0083
Acheron 

500mg/2ml

Amikacin ( dưới 

dạng Amikacin 

sulfat)

500mg/2ml Tiêm Dung dịch tiêm
893110804524 

(VD-33400-19)
VD-33400-19

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Atipharm

2 GNR0141 Tranfaximox
Amoxicilin + Acid 

clavulanic
250mg + 125mg Uống

Viên nén phân 

tán
VD-26834-17 VD-26834-17

Công ty TNHH 

Thương Mại Thiện 

Chí

3 GNR0287 Lomazole Carbimazol 5mg Uống Viên nén
893110612124

(VD-24661-16)
VD-24661-16

Công ty TNHH 

Thương Mại Thiện 

Chí

II. Thuốc cung cấp theo Số đăng ký mới tại Quyết định số 359/QĐ-SYT

4 GNR0124 Fabamox 1g Amoxicilin 1000mg Uống
Viên nén bao 

phim

893110168724 

(VD-23035-15 )
893110168724

Công ty TNHH 

Thương Mại Thiện 

Chí

Tổng cộng: 04 khoản

I. Thuốc cung cấp theo Số đăng ký cũ tại Quyết định số 359/QĐ-SYT (tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định cấp số đăng ký gia hạn mới)

Danh mục thay đổi thông tin thuốc tại Quyết định số 359/QĐ-SYT phục vụ công tác chuẩn hóa danh mục 

(Kèm theo Công văn số                                   ngày         tháng 6 năm 2025 của Sở Y tế Đắk Nông)

Phụ lục

Trang 1
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